
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số: 1816/LĐTBXH-LĐVL 
 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 

của Chính phủ 

 

 

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 

- Tổng Công ty Đông Bắc; 

- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có 

vốn góp nhà nước; các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 

. 

 

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy 

định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động (có gửi kèm theo); trong đó: 

(1) Quy định mức tiền lương tối thiểu tháng và mức tiền lương tối thiểu 

giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng 

như sau: 

Vùng 
Mức lương tối thiểu tháng 

(Đ.vị: đồng/tháng) 

Mức lương tối thiểu giờ 

(Đ.vị: đồng/giờ) 

Vùng I 4.680.000 22.500 

Vùng II 4.160.000 20.000 

Vùng III 3.640.000 17.500 

Vùng IV 3.250.000 15.600 

  

(2) Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định 

tại tỉnh Quảng Ninh như sau: 

- Vùng I: thành phố Hạ Long; 

- Vùng II: các thị xã, thành phố: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Cẩm 

Phả và Móng cái; 

- Vùng III: các huyện: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà và Hải Hà; 

- Vùng IV: các huyện còn lại gồm: Bình Liêu, Ba Chẽ và Cô Tô. 

(3) Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Lao động - TB&XH đề nghị: 
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1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, 

thông tin, tuyên truyền tới các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trong phạm vi quản lý biết, triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng 

Công ty Đông Bắc; các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn 

góp nhà nước các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai; đồng thời 

chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền tới các đơn vị thành viên trong phạm vi quản lý 

biết, thực hiện; trong đó, cần tập trung: (1) rà soát lại thang lương, bảng lương 

để sửa đổi, bổ sung (nếu có) đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP nêu trên; (2) Thực hiện đầy đủ tiền lương, chế độ chính sách 

cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các Công 

đoàn cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị thành viên để biết, triển khai thực hiện. 

Sở Lao động - TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai; các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- LĐLĐ tỉnh; HHDN tỉnh; LM HTX tỉnh  

(để biết, phối hợp); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Cở sơ, Trung tâm thuôc Sở LĐ-

TB&XH (biết, thực hiện); 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, tx, tp (biết, 

tm thực hiện); 
- Lưu: VT, LĐVL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Nguyễn Thành Tâm 



 

 

DANH SÁCH GỬI ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ Huyện 

1 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh P.Hồng Gai, tp.Hạ Long   

2 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Q.Ninh P.Hồng Gai, tp.Hạ Long   

3 Tổng công ty Đông Bắc P.Hồng hải, tp. Hạ Long   

4 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Đông triều T2, Khu Vĩnh Xuân, Thị trấn Mạo Khê  Đông Triều 

5 Cty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều Khu Cầu Cầm, xã Hưng Đạo  Đông Triều 

6 Cty CP Viglacera - Đông triều Xã Xuân Sơn  Đông Triều 

7 Cty CP Giống Cây Trồng Quảng Ninh X. Hưng Đạo  Đông Triều 

8 Công ty TNHH thiết bị gốm sứ Glisten Việt Nam 
Tại khu nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH Hoàng Thạch, 

Cụm CN Kim Sơn 
Đông Triều 

9 Công ty TNHH Giày Dép Bách Năng Q.Ninh Cụm CN, Kim Sen, Kim Sơn Đông Triều 

10 Công ty TNHH bao bì quốc tế Bình An Việt Nam Phường Kim Sơn Đông Triều 

11 Công ty nhiệt điện Uông Bí Khu 6, Quang Trung  Uông Bí 

12 Công ty TNHH Thành Thánh Việt Nam Tổ 3 Chạp Khê, Phường Nam Khê Uông Bí 

13 Cty công nghiệp hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi Số 113, Tiểu khu Cầu Sến, Phương Đông  Uông Bí 

14 Công ty PT Vietmindo Energitama Uông Thượng, Phường Vàng Danh Uông Bí 

15 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Uông Bí Tổ 8A, Khu II, Trưng Vương  Uông Bí 

16 Cty CP hạ Long I - Viglacera X.Cộng Hòa  Quảng Yên 

17 Công ty  TNHH MTV VTN- Quality Yên Lập, P.Minh Thành Quảng Yên 

18 Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco-Shipyard Thôn 4, Xã Tiền Phong Quảng Yên 

19 Cty TNHH MTV Thủy Lợi Yên Lập Thôn Yên Lập, xã Minh Thành  Quảng Yên 

20 Cty CP quản lý đường thủy Quảng Ninh Đường Trần Thái Tông, Cao Xanh Hạ Long  

21 Cty CP nước sạch Quảng Ninh P. Hồng Hải  Hạ Long 

22 Cty CP cầu phà Quảng Ninh Số 1a, Lê Thánh Tông Hạ Long  

23 Cty CP môi trường đô thị Hạ Long Số 4 đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh Hạ Long  

24 Viện quy hoạch thiết kế Quảng Ninh Hồng Hải  Hạ Long 

25 Cty Điện lực Quảng Ninh Hồng Hà Hạ Long 

26 Đại lý hàng hải Quảng Ninh Khu Công nghiệp Cái Lân Hạ Long 

27 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Hoành Bồ Tổ 5, Khu 8- TTTrới  Hạ Long 



4 

 

 

28 Bưu điện tỉnh Quảng Ninh Số 539, Lê Thánh Tông Hạ Long 

29 Cty xăng dầu B12 Bãi Cháy Hạ Long 

30 Viễn thông Quảng Ninh Số 539, Lê Thánh Tông, Bạch Đằng Hạ Long 

31 Khách sạn bưu điện Bãi Cháy  Hạ Long 

32 Cty TNHH MTV Đóng Tầu Hạ Long Giếng Đáy Hạ long 

33 Cty TNHH MTV in Quảng Ninh Hồng Hà  Hạ Long 

34 Cty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công Đoàn Hạ Long Bãi Cháy  Hạ Long 

35 Cty CP Nước Khoáng Quảng Ninh Bãi Cháy Hạ Long 

36 Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Ninh Số 2, Phố Kim Hòan, P. Bạch Đằng  Hạ Long 

37 Cty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh Hà Khánh  Hạ Long 

38 Cty TNHH MTV đóng tầu Hạ Long Giếng Đáy Hạ Long 

39 Cty TNHH MTV thiết kế tầu thuỷ Hạ Long Giếng Đáy Hạ Long 

40 Cty TNHH MTV công nghiệp tầu thuỷ Cái Lân Giếng Đáy Hạ Long 

41 Cty TNHH MTV cảng Hòn Gai - Vinashin Số 6A, Lê Thánh Tông  Hạ Long 

42 Cty TNHH MTV vipco Hạ Long Tổ 6 Khu 5, Yết Kiêu Hạ Long 

43 cty CP Cảng Quảng Ninh Số 1, Đường Cái Lân  Hạ Long 

44 Cty CP Dược Vật tư y tế Quảng Ninh Số 703,  Lê Thánh Tông Hạ Long 

45 Cty CP Gốm Xây Dựng Giếng Đáy Q.Ninh Giếng Đáy  Hạ Long 

46 Cty CP Kinh Doanh Bất Động Sản Quảng Ninh Km5, Hồng Hải  Hạ Long 

47 Cty CP May và In 27/7 Quảng Ninh Cao Xanh  Hạ Long 

48 Cty CP công nghiệp tầu thuỷ Hạ Long Giếng Đáy  Hạ Long 

49 Cty CP bưu điện Quảng Ninh Số 156 B - Lê Thánh Tông  Hạ Long 

50 CN - Cty CP gang thép thái nguyên tại Quảng Ninh Khu 6 - Giếng Đáy  Hạ Long 

51 CN - Cty CP Gas PETROLIMEX tại Q.Ninh Số 137 đường An Tiêm - Hà Khẩu  Hạ Long 

52 CN - Cty CP giám định Vinacontrol Số 11 Hoàng Long - Bạch Đằng  Hạ Long 

53 CTy CP viglacera - Hạ long Đường An Tiêm, P. Hà Khẩu  Hạ Long 

54 Cty CP viglacera - Vân Hải Dốc Ngân Hàng, Hồng Hải  Hạ Long 

55 Cty CP xi măng Hạ Long Thôn 2 - Thống Nhất  Hạ Long 

56 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia Bãi cháy, Phường Bãi Cháy Hạ Long 

57 Công ty TNHH liên doanh Hạ Long Plaza Số 8 Hạ Long, Bãi Cháy Hạ Long 

58 Công ty TNHH Một thành viên Du thuyền Bảo Ngọc Nhà T7, Trung tâm thương mại Tuần Châu, P.Tuần Châu Hạ Long 
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59 Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) Khu 5 đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy Hạ Long 

60 Công ty liên doanh Khách sạn Sao Mai Tuần Châu, Phường Tuần Châu Hạ Long 

61 Cty TNHH Một thành viên INNOVGREEN Quảng Ninh 16, ngõ 5, Phố Hải Lộc, Phường Hồng Hải Hạ Long 

62 Công ty TNHH Đầu tư và giao tế Quảng Ninh Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy Hạ Long 

63 Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế cảng Cái Lân Số 1 đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy Hạ Long 

64 Công ty TNHH MM Mega market (Việt Nam) Đường Vũ Văn Hiếu, Hà Tu, Thành phố Hạ Long Hạ Long 

65 Công ty TNHH Jen Tuàn Châu Tòa Nhà Văn Phòng Tuần Châu, Cảng Tàu Tuần Châu Hạ Long 

66 Chi nhánh Công ty TNHH Loteria Việt Nam tại Quảng Ninh 162 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng Hạ Long 

67 Chi nhánh Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam tại QN Ngã ba cứu hỏa, đường, Kênh Liêm Hạ Long 

68 Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam Tổ Hợp TM Và GT Hạ Long Marine Plaza, Hùng Thắng Hạ Long 

69 Chi nhánh Công ty cổ phần EB Hải Phòng Cột 5, Phường Hồng Hải Hạ Long 

70 Chi nhánh công ty TNHH Pizza Việt Nam tại Quảng Ninh Số 2 và Số 4 phố Cảng mới, Phường Bạch Đằng Hạ Long 

71 Chi nhánh cty TNHH Lotte cinema Việt Nam tại tp.Hạ Long Tầng 1, TTTM Big C Hạ Long, Phường Hồng Hải Hạ Long 

72 Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long Lê Lợi, Hạ Long Hạ Long 

73 Công ty cổ phần Kinderworld  Việt Nam Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng Hạ Long 

74 Công ty TNHH PT vận tải, dịch vụ du lịch và TM Long Đức 
Ki ốt số B156-B157 phố cổ Công viên Sun world Hạ Long, 

Phường Bãi Cháy 
Hạ Long 

75 Công ty TNHH Công trình XD số 5- Tập đoàn XD Quảng Tây Ô số 9, Lô LK4, khu dịch vụ hậu cần Cái Lân, Bãi Cháy Hạ Long 

76 Công ty TNHH xay lúa mì VFM-Wilmar Lô 20, KCN Cái Lân, Bãi Cháy  Hạ Long 

77 Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân KCN Cái Lân, Bãi Cháy  Hạ Long 

78 Công ty TNHH H.I.S Thiên Minh Holding Nhà T7, Trung tâm thương mại Tuần Châu, P.Tuần Châu Hạ Long 

79 Công ty cổ phần giải trí quốc tế Lợi Lai Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ka Long Móng Cái 

80 Công ty TNHH Liên doanh Vĩnh Thuận Khu Tràng Vỹ, Phường Trà Cổ Móng Cái 

81 Công ty Cổ phần Khách sạn Hồng Vận Khu 1, Phường Ka Long Móng Cái 

82 Công ty CP Tập đoàn Vinh Cơ Số 5 Đại lộ Hoà Bình, P. Trần Phú Móng Cái 

83 Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên Đại lộ Hoà Bình, Phường Trần Phú Móng Cái 

84 Cty TNHH MTV Thủy Lợi Miền Đông Số 73B đường Hùng Vương, Ka Long Móng Cái 

85 Công ty TNHH LDPT Khu Cảng Dân Tiến Thôn 12, Xã Hải Xuân Móng Cái 

86 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Cẩm phả  Đường Lê Thanh Nghị, Tổ 5, khu Hòa Lạc, Cẩm Bình Cẩm Phả 

87 Cty TNHH MTV Nước Khoáng Công Đoàn Quang Hanh Quang Hanh  Cẩm Phả 

88 Cty công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả Tổ 64, Cẩm Phú Cẩm Phả 
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89 Cty CP khai thác đá và Sản Xuất Vật liệu Xây Dựng Cẩm Phả Cẩm Thuỷ  Cẩm Phả 

90 Cty CP xi măng Cẩm Phả Km 6 - Cẩm Thạch  Cẩm Phả 

91 Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả Cẩm Phả 

92 Công ty TNHH Kim loại mầu Quảng Ninh Thôn Tân Tiến, Xã Dương Huy Cẩm Phả 

93 Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam - Chính nhánh Cẩm Phả L4-01, tầng 4, Vincom Plaza Cẩm Phả, P.Cẩm Bình Cẩm Phả 

94 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Bình liêu Khu Bình Công II  Bình Liêu 

95 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Ba chẽ Khu 5, TT. Ba Chẽ  Ba Chẽ 

96 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Tiên yên Số 96, Phố Đông Tiến 2  Tiên Yên 

97 Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh Việt Nam Thôn 1, Xã Hạ Long Vân Đồn 

98 Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Vân Đồn Thôn 12, xã Hạ Long  Vân Đồn 
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